VĂN HÓA ỬNG XỬ HỒ CHÍ MINH VỚI ĐỒNG BÀO TÔN GIÁO

TS. Ngô Minh Thuận –Học viện Chính sách và Phát triển

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo, rất coi trọng và đề cao yếu tố văn hóa trong quan hệ ứng xử với mình, với người, với việc; đặc biệt đối với đồng bào Lương – Giáo. Vì vậy, đã giúp Người xây dựng thành công khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo góp phần vào sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc; đồng thời làm cho quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trở thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội. Trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước việc nghiên cứu, vận dụng văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo, tạo sự đồng thuận giữa Nhà nước và tôn giáo, đưa tôn giáo đồng hành cùng dân tộc.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng khối đoàn kết tôn giáo. Đây là cơ sở để xây dựng thành công khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhưng muốn xây dựng thành công khối đoàn kết tôn giáo và đưa tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, cần phải có phương thức liên kết lâu dài, bền vững vừa có lý, vừa có tình. Hồ Chí Minh đã chủ động sử dụng yếu tố văn hóa để giao lưu, đối thoại đối với đồng bào tôn giáo và để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong tôn giáo, nhằm tìm kiếm điểm tương đồng, loại bỏ những khác biệt về thế giới quan, hệ tư tưởng… Vì vậy, nghiên cứu, tiếp cận văn hóa ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo trên hai phương diện cơ bản sau: 
Theo nghĩa rộng: Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo là thước đo trình độ giải phóng đồng bào Lương và đồng bào Giáo khỏi áp bức bóc lột, nô dịch của chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lược, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đem lại quyền tự do, hạnh phúc cho nhân dân”, làm cho “nước vinh, đạo sáng”.
Theo nghĩa hẹp: Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo là những quan hệ ứng xử của Người với đồng bào Lương và đồng bào Giáo, thể hiện ở đức khoan dung tôn giáo, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng,tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, kết hợp hài hòa giữa đức tin tôn giáo với lòng yêu nước, xây dựng cuộc sống mới “tốt đời, đẹp đạo” thấm đượm tinh thần nhân đạo và quốc tế trong sáng.
Từ phương thức tiếp cận trên cho thấy, văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo được thể hiện ở những nội dung cơ bản như sau:
1. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân nhằm thực hiện quyền tự do cơ bản của con người 
Trong đời sống xã hội, quyền tự do là một quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong Bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 và Bản tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của Pháp năm 1789. Điều này được chủ nghĩa Mác – Lênin thừa nhận trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848: Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người. Đến năm 1948, trong Tuyên ngôn nhân quyền của tổ chức Liên Hợp Quốc, tại Điều 18 khẳng định: “Mọi người có quyền tự do suy nghĩ, tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo”.
Căn cứ pháp lý trên cho thấy, trong các quyền của con người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tức tự xác lập theo một đức tin tín ngưỡng, tôn giáo nhất định hoặc không theo tôn giáo nào. Do đó, Hồ Chí Minh rất quan tâm tới pháp luật coi đó là công cụ để hiện thực hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Cho nên, ngay sau khi Cách mạng Tháng tám thành công, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ cách mạng Việt Nam năm 1946 khi đề cập đến những vấn đề cấp bách, tại vấn đề thứ 6 Người nói rõ: “Thực dân phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương để dễ bề cai trị. Tôi đề nghị Chính phủ tuyên bố: TÍN NGƯỠNG TỰ DO và lương giáo đoàn kết”[footnoteRef:2]. Tiếp sau đó, trong bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà năm 1946 với cương vị là Chủ tịch nước, Người đã trực tiếp ký vào bản Hiến pháp, tại Chương II, mục B đã ghi rõ: “Mọi công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng”. Theo Người, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân sẽ góp phần xóa bỏ mọi thành kiến, mặc cảm, đố kỵ, hiềm kích lẫn nhau là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết tôn giáo trong nhân dân được lâu dài. Vì vậy, trong lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về ngày 23-10-1946, Người nói: “Không được báo thù báo oán. Đối với những kẻ đi lầm đường lạc lối, đồng bào ta cần phải dùng chính sách khoan hồng. Lấy lời khôn lẽ phải mà bày cho họ. Ai cũng có lòng yêu nước, chẳng qua có lúc vì lợi nhỏ mà quên nghĩa lớn. Nói lẽ phải họ tự nghe. Tuyệt đối không được dùng cách kịch liệt. [2:  Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 8, tr. 471.] 

Đó là những việc đồng bào phải làm ngay, để gây một không khí hoà bình và xây đắp con đường dân chủ để đi tới sự nghiệp Việt Nam thống nhất của chúng ta”[footnoteRef:3] . Vì vậy, sau này Linh mục Vương Đình Bích trong bài viết: Tấm lòng của Đảng đối với đồng bào giáo hữu đã nhận xét: “Bác và Đảng đã long trọng pháp chế hóa chủ trương rõ ràng đó bằng cách ghi quyền tự do tín ngưỡng vào số các quyền tự do dân chủ trong Hiếp pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được Quốc hội khóa I thông qua ngày 2-3-1946, đúng thời điểm mà đế quốc Pháp lại lợi dụng tôn giáo một cách trắng trợn khi trao cho một linh mục dòng Camêlô là Thierry I’ Argenlieu cầm đầu đoàn quân viễn chinh tái chiếm Đông Dương, Thật là bi hùng”[footnoteRef:4]. Không chỉ dừng lại ở đó, Người còn trực tiếp ký Sắc lệnh 234/SL đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân vào ngày 14-6-1955, gồm 5 chương, 16 điều quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của tôn giáo. Trong đó, quy định quyền được tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền được xuất bản kinh bổn và sách báo, quyền được mở trường đào tạo những người hoạt động tôn giáo... trên cơ sở của pháp luật Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tại Chương I, Điều 1 ghi rõ: “Chính phủ đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tự do thờ cúng của nhân dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Mỗi người Việt Nam đều có quyền tự do theo một tôn giáo hoặc không theo một tôn giáo nào”. Sắc lệnh trên cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động thể chế hóa các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân bằng pháp luật, đây là nguyên tắc “bất di, bất dịch”, “trước sau như một” nhằm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi ích hợp pháp cho tín đồ các tôn giáo.  [3: 2 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 53.]  [4:   Xem Đỗ Quang Hưng (2008), Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 130.
] 

2. Tôn trọng khác biệt trong học thuyết tôn giáo và đức tin tôn giáo, tạo sự đồng thuận giữa Nhà nước và tôn giáo
Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lập trường thế giới quan duy vật mác xít, nhưng tiếp cận tôn giáo dưới góc độ văn hóa, nhận thấy sự đa dạng, khác biệt vốn có trong các học thuyết tôn giáo về giáo lý, giáo luật, nghi lễ, tổ chức giáo hội và đối tượng thờ cúng. Theo Người, mỗi học thuyết tôn giáo đều có tôn chỉ mục đích, hành động, giáo lý, giáo luật, nghi thức, phương châm sống riêng. Mọi người không được xúc phạm hoặc bài xích các học thuyết tôn giáo; đặc biệt là những người sáng lập ra các học thuyết tôn giáo. Họ đều có điểm chung giống nhau là mong muốn “cứu khổ, cứu nạn” cho chúng sinh. Vì vậy, Người yêu cầu mọi người phải tôn trọng các các giáo lý, giáo luật, nghi thức trong các học thuyết tôn giáo và cần phải tích cực học hỏi, tiếp thu những điều răn dạy tốt đẹp trong các học thuyết tôn giáo để tự hoàn thiện mình. Bản thân Hồ Chí Minh trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam chủ động học tập, kế thừa và vận dụng những ưu điểm tiến bộ trong các học thuyết tôn giáo vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người nói: 
“Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm của nó là tu dưỡng đạo đức cá nhân.
Tôn giáo Giê su có ưu điểm của nó là lòng nhân ái.
Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện chứng.
Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó là chính sách của nó phù hợp với điều kiện ở nước ta.
Khổng Tử, Giê Su, Các Mác chẳng có những ưu điểm đó sao? Họ là những người mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu cầu hạnh phúc cho xã hội.
Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ hợp nhau thành một khối, tôi tin rằng họ nhất định sẽ chung sống với nhau hoà bình như những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”[footnoteRef:5].  [5:   Phạm Xuân Mỹ (chủ biên) (2001), Tư tưởng Hồ Chí Minh- Trích tác phẩm và văn kiện Đảng, Lưu hành nội bộ, Hà Nội, tr. 6-7] 

Đối với quan hệ tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam, trên thực tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần giải thích một cách trang trọng bằng nhiều hình thức về mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam với Toà thánh La Mã, Người đã tuyên bố rõ tại Chương IV, Điều 13 Sắc lệnh 234/SL về quan hệ giữa chính quyền nhân dân và các tôn giáo: 
“- Chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo.
 Riêng về công giáo, quan hệ về tôn giáo giữa Giáo hội Việt Nam với Toà thánh La Mã là vấn đề nội bộ của công giáo”. Bên cạnh việc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, còn đặt ra những yêu cầu đối với các tôn giáo phải tôn trọng và thực thi theo đúng pháp luật Việt Nam; đặc biệt là các các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhà truyền giáo khi truyền bá tôn giáo phải có nhiệm vụ giáo dục các tín đồ lòng yêu nước, nghĩa vụ người công dân, ý thức tôn trọng chính quyền nhân dân và pháp luật của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Vì vậy, trong Chương I, Điều 1 Sắc lệnh 234/SL ghi rõ: “Khi truyền bá tôn giáo, các nhà tu hành có nhiệm vụ giáo dục các tín đồ lòng yêu nước, nghĩa vụ của người công dân, ý thức tôn trọng chính quyền dân chủ và pháp luật của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Đáp lại tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào tín đồ các tôn giáo, Linh mục Trần Tam Tỉnh thay mặt đồng bào giáo dân đã nhận xét về Người như sau: “Suốt cuộc đời tham chính của Người, Cụ Hồ là một người yêu nước trên hết mọi sự…các lời lẽ Cụ phê phán giáo hội không bao giờ chạm tới khía cạnh đức tin, nhưng chỉ nằm trong phạm vi các vấn đề cơ chế và chính trị”[footnoteRef:6], hay trong cuốn Đối thoại với Hồ Chí Minh của một tác giả người Pháp có nhận xét như sau: “Về phần tôi, phải nói rằng, chưa bao giờ tôi có cớ để nhận thấy nơi các chương trình của Cụ Hồ Chí Minh một dấu vết nào, dù rất nhỏ của sự công kích, đa nghi hoặc chế giễu với bất kỳ một tôn giáo nào”[footnoteRef:7]. [6:  Xem Trần Tam Tỉnh (1990), Tác phẩm Thiên Chúa và Hoàng đế, NXB Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 76.]  [7:  Xem Đỗ Quang Hưng (2008), Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. ] 

Chính bằng thái độ tôn trọng sự khác biệt trong các học thuyết tôn giáo kết hợp với tinh thần cầu thị, ham học hỏi ở các bậc tiền nhân – những người sáng lập ra học thuyết tôn giáo, học thuyết cách mạng đã giúp Hồ Chí Minh sớm tìm ra “tiếng nói chung” giữa Nhà nước với tôn giáo, giữa việc đạo với việc đời, đưa tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, góp phần vun đắp, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 
3. Trân trọng và đề cao các giá trị văn hóa đạo đức trong các học thuyết tôn giáo và những người sáng lập ra các học thuyết tôn giáo 
Hồ Chí Minh quan niệm tôn giáo cũng là một dạng thức văn hóa; những giá trị văn hóa, đạo đức trong tôn giáo là di sản văn hóa của loài người. Học thuyết Phật giáo đề cao tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn, thương người như thể thương thân, thương đến mọi chúng sinh cây cỏ; tinh thần bình đẳng, tinh thần dân chủ chất phác, chống mọi sự phân biệt đẳng cấp; đề cao lao động gắn bó với nhân dân, đất nước; khuyên mọi người gạt bỏ tham-sân-si; thực hiện giới, định, tuệ để cho tâm hồn yên tĩnh, trí tuệ sáng suốt luôn phấn đấu thực hiện theo bát chính đạo để có cuộc sống chân chính, ngay thẳng. Trong giáo lý Công giáo mang tư tưởng nhân văn sâu sắc như tôn trọng giá trị đạo đức, cổ vũ tinh thần yêu thương đồng loại, thảo kính cha mẹ, không nói dối, không chiếm dụng của người khác; hay trong giáo lý đạo Hồi coi trọng sự giúp đỡ người nghèo, coi trọng tín nghĩa, quan tâm sức khỏe. Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, tất cả các tôn giáo đều chứa đựng yếu tố đạo đức, nhân văn, nhân nghĩa khuyên con người làm điều thiện, trách điều ác hoàn toàn phù với đạo đức cộng sản mà Hồ Chí Minh quan niệm: “... việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”[footnoteRef:8]. Đây là điểm tương đồng giữa đạo đức tôn giáo với đạo đức cộng sản, mà các “tín hữu” có thể đồng hành cùng với những người cộng sản trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Cho nên, Người chủ động tạm gác lại cái “chất cộng sản” sang một bên; đồng thời chủ động lấy tấm gương và đức hy sinh của các nhà sáng lập ra học thuyết tôn giáo cùng với nhiều bài nói, bài viết và những lời văn của các bậc thánh hiền rút ra trong kinh Phật, kinh Thánh…trên cơ sở chọn lọc, chuyển tiếp hài hoà những lời nói, ngôn từ của các bậc tiền bối vào việc thực hành đạo đức trong đời sống xã hội cho phù hợp với thời đại của dân chúng mà tinh thần cơ bản không hề thay đổi, lấy đó làm cơ sở trong việc tập hợp lực lượng cách mạng và giáo dục lòng yêu nước đến các tín đồ tôn giáo.  [8:   Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 51.] 

4. Lấy lợi ích của toàn dân tộc và quyền lợi căn bản của con người làm mẫu số chung nhằm đưa tôn giáo đồng hành cùng dân tộc
Trong suốt quá trình vận động quần chúng nhân dân lao động tham gia xây dựng khối đoàn kết tôn giáo, Hồ Chí Minh lấy lợi ích của toàn dân tộc và quyền lợi căn bản của con người làm mẫu số chung, với mong muốn quy tụ và tập hợp các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và mọi lực lượng yêu nước ở Việt Nam cùng hành động vì mục tiêu chung của toàn dân tộc: “Độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân”. Đây là bước sáng tạo độc đáo thể hiện tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đoàn kết tôn giáo, đảm bảo tính thống nhất biện chứng giữa cái chung và cái riêng; đó là sự thống nhất giữa lợi ích của quốc gia dân tộc với quyền lợi riêng của con người. Cốt lõi của nguyên tắc trên là xử lý một cách đúng đắn các mối quan hệ biện chứng giữa hàng loạt các phạm trù, các mối quan hệ xã hội: “cá nhân và  tập thể”; “gia đình và xã hội”, “bộ phận và toàn thể”, “giai cấp và dân tộc”, “vô thần và hữu thần”, “quốc gia và quốc tế”... Cho nên, trong thư gửi Giám mục Lê Hữu Từ, Người viết: “Chủ nghĩa duy linh và chủ nghĩa duy vật là ngược nhau, nhưng không phải như vậy mà bài xích nghi kỵ, đối lập nhau, cần phải tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận”[footnoteRef:9] , hay trên Báo cứu quốc ngày 15 tháng 01 năm 1946, Người nói: “Công giáo hay không Công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo đều phải nên nỗ lực đấu tranh cho nền độc lập của nước nhà. Nhiệm vụ của toàn thể chúng ta là phải giữ vững nền độc lập. Trong Công giáo có câu “Tam vị nhất thể”, nhà Phật có câu “vạn chúng nhất linh” nên chúng ta phải hy sinh cho nhân loại và chúng sinh”. Đây chính là sự thể hiện tầm văn hóa ứng xử tất cả cho con người, vì con người của Hồ Chí Minh. Giống như lời nhận xét của nhà triết học Singô Sibata người Nhật Bản: “Cống hiến nổi tiếng của Cụ Hồ Chí Minh là ở chỗ Người đã phát hiện quyền lợi của con người thành quyền lợi của dân tộc. Như vậy, tất cả mọi dân tộc đều có quyền tự quyết định lấy vận mệnh của mình và tất cả mọi dân tộc đều có thể và cần phải thực hiện độc lập tự chủ. Sự khẳng định này gắn liền với những cống hiến lý luận về những vấn đề dân tộc và thuộc địa, và có được điều đó là do Cụ Hồ Chí Minh đã nhận thức đầy đủ những đặc thù dân tộc của các nước thuộc địa và phụ thuộc”[footnoteRef:10].  Vì vậy, sau này trong báo cáo của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tại Đại hội đại biểu của những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III, tại Hà Nội ngày 30-12-1997 có đoạn viết: “Người Công giáo Việt Nam hết lòng ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ân cần chăm sóc đời sống vật chất cũng như tinh thần của người Công giáo. Cũng chính nhờ chính sách đoàn kết của Người, những ngăn cách giữa các tôn giáo bị xóa bỏ, hiện nay tinh đoàn kết giữa các tôn giáo ngày càng tốt hơn, thân ái hơn để giúp đỡ nhau, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo””.  [9:   Xem Trần Tam Tỉnh: (1998), Thập giá và lưỡi gươm, NXB Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 65.]  [10:   Dẫn Phùng Hữu Phú (chủ biên) (1997), Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam 1945-1969, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 135-136.] 

5. Chủ động đối thoại, hiệp thương dân chủ gắn với làm tốt công tác dân vận 
Trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết tôn giáo, dân tộc, Người nhấn mạnh phải chủ động đối thoại, hiệp thương dân chủ với mong muốn đoàn kết giữa đồng bào Lương với đồng bào Giáo để cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đây là một trong những phương pháp hữu hiệu mang ý nghĩa giá trị nhân văn sâu sắc nhằm“Đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc”. Phương pháp trên cho phép đối thoại trực tiếp, thẳng thắn, chân thành, cởi mở nhằm tìm kiếm những giá trị “tương đồng”, loại bỏ “khác biệt” về thế giới quan, hệ tư tưởng, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời hạn chế những hiểu lầm, hiểu sai, hiểu không đúng sự thật về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo. Vì vậy, trong lời kết thúc buổi ra mắt Đảng Lao động Việt Nam, ngày 3-3-1951, Người nói:
“Chúng tôi xin nói thêm hai điểm, nói rõ để tránh mọi sự có thể hiểu lầm:
Một là về vấn đề tôn giáo, thì Đảng Lao động Việt Nam hoàn toàn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người.
Hai là đối với các đảng phái, các đoàn thể bạn trong Mặt trận dân tộc, thì Đảng Lao động Việt Nam chủ trương:
Đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết lâu dài, cùng nhau tiến bộ”[footnoteRef:11].  [11:   Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 7, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 50.] 

Hồ Chí Minh quan niệm, đã là người dân Việt Nam thì bất kỳ ai cũng có ít nhiều “lòng ái quốc”, nhưng do bị thực dân Pháp lợi dụng đã làm cho họ lầm đường, lạc lối, sau quá trình được giác ngộ cách mạng chắc chắn họ sẽ quay về với Tổ quốc với nhân dân. Người nói: “Nhân dân ta bất kỳ lương hay giáo đều tốt cả, nhưng đồng bào theo đạo Thiên Chúa có bọn lợi dụng tôn giáo chia rẽ, lừa bịp, đe dọa nên tạm thời chí khí đấu tranh của đồng bào bị lu mờ đi, nếu ta kiên nhẫn thì sẽ giác ngộ, tranh thủ được đồng bào”[footnoteRef:12]. Vì vậy, Hồ Chí Minh chú trọng công tác Dân vận, phải gần dân, thân dân, hiểu dân, lắng nghe dân nói, nói dân tin, làm dân hiểu. Đối với đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những người làm công tác Dân vận, Người yêu cầu phải gương mẫu trong việc thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cần phải có sự phân tích, giải thích việc thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu rõ và thực hiện cho đúng. Từ đó, tích cực vận động đồng bào Lương và đồng bào Giáo cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống mới “tốt đời, đẹp đạo”. Theo Người, đối với cán bộ đảng viên không được mặc cảm, thành kiến đối với tôn giáo. Mặt khác, cán bộ làm công tác Tôn giáo phải có phương pháp đúng và phù hợp như: “kiên nhẫn thuyết phục giác ngộ”, “nghiên cứu cho hiểu rõ phong tục”, không được có những hành động thô bạo với tôn giáo. Vì vậy, trong bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Nam Định ngày 24 tháng 4 năm 1957, Người nói: “ở nơi có đạo Thiên Chúa, đồng bào bị bọn phản động lừa bịp, đe doạ; nếu không kiên nhẫn tuyên truyền giải thích thì không giác ngộ được đồng bào”[footnoteRef:13]. Đây là một trong những phương pháp mang ý nghĩa giá trị nhân văn trong đoàn kết tôn giáo, thể hiện chiều sâu văn hóa trong việc giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng phát sinh trên lĩnh vực tôn giáo. Nó tạo ra sự thống nhất, đồng thuận trong cách giải quyết nhằm xóa bỏ những hiềm khích trong nhân dân, nhất là trong đồng bào tôn giáo; đồng thời tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau giữa Đảng bộ, chính quyền cách mạng với nhân dân, giữa đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo với đồng bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa các tôn giáo với nhau. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường khối đoàn kết tôn giáo trong nhân dân, như lời nhận xét của nhà báo nước ngoài về Hồ Chí Minh: “Cụ Hồ là một con người biết nói lên tiếng nói cần nói vào mỗi giai đoạn lịch sử để động viên nghị lực, tập hợp lực lượng, kích thích chủ nghĩa anh hùng và khen ngợi sáng kiến (...) Người là hiện thân ý chí bất khuất của cả một dân tộc không bao giờ cam chịu làm nô lệ”[footnoteRef:14].  [12:   Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 10, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 541.]  [13:   Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 10, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 541.]  [14:   Dẫn Phùng Hữu Phú, Vũ Dương Ninh, Lê Mậu Hãn, Phạm Xanh (1995), Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội,  tr. 157.] 

Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo đã góp phần xây dựng thành công khối đoàn kết tôn giáo trong nhân dân. Vì bản thân Người luôn đặt mình vào thân phận, địa vị của những người lao khổ, của tín đồ tôn giáo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Chủ động phân tích “thiện”-“ác”, “tốt”–“xấu”, “thật”- “giả”, “đúng”-“sai”, tích cực vận động và thuyết phục mọi người dân yêu nước tin và đi theo cách mạng, khuyên nhủ những người lầm đường, lạc lối quay trở về với Tổ quốc, nhân dân. Thừa nhận, tôn trọng sự khác biệt về hệ tư tưởng, đức tin tôn giáo, đối tượng thờ cúng, lấy thực tiễn cách mạng để giác ngộ các tín đồ tôn giáo làm những việc ích nước, lợi dân, Người chủ động đối thoại, tìm kiếm các giá trị văn hóa, nhân bản trong các học thuyết tôn giáo gắn với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin - chủ nghĩa nhân văn cộng sản nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giải phóng dân tộc, giai cấp, con người. 
Trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo đã và đang góp phần làm cho “nước vinh, đạo sáng”, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đồng thời đấu tranh làm thất bại những âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. 
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